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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Cần Thơ trong nhiều năm qua đã 
đẩy mạnh các hoạt động học thuật thông qua các đề tài, dự án hợp tác 
trong và ngoài nước. Nhiều kết quả nghiên cứu cơ bản, kỹ thuật, tổ chức, 
hiệu quả tài chính và tổ chức sản xuất ngành hàng đã được công bố và sử 
dụng trong giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất và khuyến nghị chính sách 
mang lại kết quả tốt. 

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng thuỷ sản mà 
Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành liên tục nhiều 
nghiên cứu trong hơn hai thập niên qua và có đóng góp tích cực vào sự 
phát triển của ngành hàng cá tra ngày nay. Vì thế, nghiên cứu về cá tra 
luôn là một trong những ưu tiên của Khoa Thuỷ sản, đặc biệt là nghiên 
cứu khắc phục các khó khăn và cải tiến về kỹ thuật như các vấn đề sinh 
sinh lý học, sinh sản, ương nuôi cá bột lên cá hương và giống, dịch bệnh, 
hiệu quả tài chính và mô hình sản xuất, nhằm góp phần tốt hơn cho sự 
phát triển bền vững.    

Sách Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến 
và liên kết trong sản xuất do nhóm tác giả GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, 
PGS .TS. Lam Mỹ Lan và PGS. TS. Phạm Thanh Liêm chủ biên sẽ cung cấp 
những kết quả nghiên cứu mới nhất, đặc biệt là các kỹ thuật nuôi thương 
phẩm, mô hình nuôi, tổ chức sản xuất và liên kết… Thay mặt Khoa Thuỷ 
sản, tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô, đồng nghiệp, sinh viên, học viên 
cao học, nghiên cứu sinh và người sản xuất, đặc biệt là người nuôi cá và 
làm chính sách quyển sách này.  

 
PGS.TS. Trương Quốc Phú 

Trưởng Khoa Thuỷ sản 
Trường Đại học Cần Thơ 

 



 

 

 



 

 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng nuôi quan 
trong của Việt nam, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghề nuôi cá 
tra đã và đang chuyển sang giai đoạn phát triển ứng dụng công nghệ cao, 
tổ chức sản xuất theo hướng chất lượng và phát triển bền vững. Tuy vậy, 
trong vài năm qua nghề nuôi cá tra gặp phải nhiều khó khăn về kỹ thuật 
nuôi như giá thành sản xuất tăng, cung cầu chưa phù hợp, các mô hình 
liên kết còn nhiều bất cập và chưa vận hành thuận lợi ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất và phát triển bền vững.   

Một nhóm nghiên cứu của Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học  
Cần Thơ đã được chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát 
triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, do Trường Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh phụ trách, Bộ Khoa học Công Nghệ chủ quản tài trợ 
đề tài nghiên cứu “Ứng dụng và nghiên cứu hoàn thiện một số giải 
pháp kỹ thuật trong tổ chức sản xuất giống và nuôi thương phẩm  
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) vùng Tây Nam Bộ” (Mã số: 
17/2017/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C18) do GS. TS. Nguyễn Thanh Phương 
làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì. Đề tài đã triển khai 
nhiều nghiên cứu và đạt được nhiều kết quả hay về cải tiến kỹ thuật cho 
ăn, nuôi thương phẩm, ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến cá, 
mô hình tổ chức nuôi (kết hợp ương và nuôi thương phẩm), thực trạng 
liên kết sản xuất và khuyến nghị chính sách và mô hình tổ chức sản xuất… 

Nhóm tác giả chủ biên và biên soạn xin được giới thiệu đến quý đọc 
giả quyển sách Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải 
tiến và liên kết trong sản xuất với hy vọng sẽ mang đến những hiểu biết 
và ứng dụng trong sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối tượng 
nuôi quan trọng này. 

Chủ biên 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 

PGS.TS. Lam Mỹ Lan 
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 
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Chương 1 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGHỀ NUÔI  
CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)  

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Huỳnh Văn Hiền1, Võ Nam Sơn1,  

Nguyễn Văn Sánh2 và Nguyễn Thanh Phương1 
1 Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ 

2 Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long 
 

1.1 HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA  

1.1.1 Diện tích nuôi 

Diện tích nuôi cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu 
hướng giảm dần qua các năm, cụ thể diện tích năm 2008 là 6.012 ha, giảm 
xuống còn 5.050 năm 2013 (giảm bình quân 3,4%/năm) và tăng trở lại 
vào năm 2014 (5.524 ha) và hiện đạt cao nhất năm 2019 là 8.626 ha 
(Hình 1.1).  

 
Hình 1.1: Diện tích nuôi cá tra phân theo từng địa phương 2008-2019  

(Nguồn: Huỳnh Văn Hiền, 2020) 
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Hình 1.1 cho thấy các tỉnh/thành phố có diện tích nuôi cá tra lớn 
ở ĐBSCL là Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre và thành phố Cần Thơ.  
Năm 2018 thì 4 địa phương này chiếm 83,8% tổng diện tích toàn vùng. 
Theo VASEP (2019) thì diện tích nuôi cá tra được các doanh nghiệp đầu 
tư vùng nuôi toàn vùng ĐBSCL là 65% to� ng diện tı́ch, trong đó địa 
phương có diện tích do doanh nghiệp đầu tư vùng nuôi cá tra chiếm cao 
nhất là tỉnh Bến Tre (90%), tiếp theo là Đồng Tháp (61,9%), An Giang 
(58%), Vĩnh Long (46,5%) và thấp nhất là Cần Thơ (23%). Như vậy,  
có thể xem các tỉnh/thành phố trên là vùng nuôi cá tra tiêu biểu về các 
mô hình liên kết, chứng nhận chất lượng và phát triển kỹ thuật nuôi của 
nghề sản xuất cá tra. 

1.1.2 Sản lượng nuôi 

Tổng sản lượng cá tra nuôi ở ĐBSCL có sự biến động trong giai đoạn 
2008 đến 2019 và cũng tương thích với sự gia tăng về diện tích nuôi.  
Giai đoạn 2008 đến 2019, sau 12 năm, sản lượng cá tăng từ 1,09 triệu lên 
1,64 triệu tấn (tăng 59,9%), đặc biệt giai đoạn 2013-2019 thì sản lượng 
có xu hướng tăng trưởng liên tục và tốc độ tăng cao nhất là 2017 đạt 1,24 
triệu tấn, năm 2019 là 1,6 triệu tấn (Hình 1.2). Trong các tỉnh/thành phố 
nuôi cá tra thì tỉnh Đồng Tháp và An Giang luôn có sản lượng cao nhất, 
năm 2018 thì sản lượng cá tra nuôi Đồng Tháp là lớn nhất (470.000 tấn), 
kế đến là An Giang (388.400 tấn), Bến Tre (198.600 tấn), Cần Thơ 
(169.000 tấn), Vĩnh Long (76.600 tấn) và tỉnh Kiên Giang có sản lượng 
thấp nhất (4.000 tấn). Năm tỉnh/thành phố có sản lượng cá tra cao nhất 
(Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Vĩnh Long) có sản lượng cá 
tra nuôi chiếm 89% tổng sản lượng cá tra của vùng ĐBSCL năm 2018 và 
đạt 90,7% năm 2019. 
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Hình 1.2: Sản lượng cá tra nuôi phân theo từng địa phương 2008-2019 

(Nguồn: Huỳnh Văn Hiền, 2020) 

1.2 HIỆN TRẠNG XUẤT KHẨU CÁ TRA 

Theo kết quả Hình 1.3 giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng vượt bậc 
từ 2001 đến 2008, từ năm 2009 đến 2010 thì có dấu hiệu giảm xuống do 
sự cạnh tranh từ thị trường của nhà nhập khẩu. Từ năm 2012 đến 2013 
có xu hướng giảm xuống so với năm 2011 và gần bằng nhau giữa hai năm 
này. Giai đoạn 2014 đe�n năm 2019, giá trị xua� t kha�u tăng trưởng cao qua 
các năm và tăng cao nha� t là năm 2018 với giá trị xua� t kha�u là 2,2 tỷ USD 
và giảm xuo� ng còn 2 tỷ USD năm 2019. 

Tương ứng với giá trị xuất khẩu trên thì sản lượng chế biến xuất 
khẩu cũng tăng vượt bậc từ năm 2001 đến 2008, đến năm 2009 và năm 
2010 thì có xu hướng giảm xuống do thị trường Mỹ áp thuế chống phá 
giá trong giai đoạn này. Từ năm 2011 đến năm 2013, sản lượng xuất khẩu 
có sự biến động không đáng kể và giai đoạn tăng mạnh sản lượng xua� t 
kha�u là năm 2015 đe�n năm 2019. Đie�u đó cho tha�y giá trị xua� t kha�u của 
cá tra có liên quan mật thie�t với sản lượng xua� t kha�u có nghı̃a là vai trò 
của các sản pha�m giá trị gia tăng (GTGT) còn mờ nhạt mà chủ ye�u là xua� t 
kha�u sản lượng phi lê và che�  bie�n thô là chı́nh. 
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Hình 1.3: Sản lượng và giá trị xuất khẩu cá tra qua các năm  

(Nguồn: Huỳnh Văn Hiền, 2020) 

Theo so�  liệu Hình 1.4 giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, 
Châu Âu và Trung Quo� c cho thấy giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu tại 
các thị trường qua các năm có xu hướng tăng. Riêng thị trường Mỹ và 
Châu Âu giảm vào năm 2016 và sau đó tăng trở lại từ năm 2017 và năm 
2018. Riêng thị trường Trung Quo� c giảm từ 2013 đe�n năm 2015 nhưng 
lại tăng vào năm 2016 và tăng liên tục trong năm 2017 và 2018. Xét từng 
thị trường cụ the�  thı̀ giá bán cùng loại sản pha�m phi lê của thị trường 
Châu Âu là giá cao nha� t nguyên nhân là do thị trường Châu Âu yêu ca�u ve�  
cha� t lượng sản pha�m và kie�m soát cha� t lượng ra� t nghiêm ngặt nên khi 
các sản pha�m đủ đie�u kiện xua� t kha�u vào Châu Âu sẽ có giá khá cao hơn 
so với các thị trường khác. 
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Hình 1.4: Giá xuất khẩu cá tra dạng fillet (phi-lê) đông lạnh  

tại một so�  thị trường (USD/kg)  
(Nguồn: VASEP, 2018) 

1.3 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁ TRA  

1.3.1 Nuôi cá tra theo mô hình liên kết 

Theo Lê Bảo (2009) thì khái niệm về các mô hình liên kết như sau:  

(1) Liên kết ngang (horizontal integration) là liên kết giữa hộ 
nuôi với hộ nuôi với nhau nhằm tạo vùng nuôi có sản lượng lớn và đồng 
nhất về chất lượng sản phẩm hoặc liên kết giữa các doanh nghiệp chế 
biến với nhau nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn và hạn chế được 
tình trạng bán phá giá gây thiệt hại cho người nuôi và doanh nghiệp.  

(2) Liên kết dọc (vertical integration) là liên kết giữa người nuôi 
và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung về số 
lượng và chất lượng phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Đo� ng thời người 
nông dân cũng liên ke�t với các dịch vụ cung ứng đa�u vào phục vụ sản xua� t. 

(3) Liên kết hướng về phía trước là liên kết với nhà phân phối của 
các nước nhập khẩu hoặc nhà phân phối trong nước. Hình thức liên kết 
này sẽ giúp cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mở rộng thị trường 
và tăng khả năng thâm nhập vào kênh phân phối của các tập đoàn lớn 
trên thị trường thế giới đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh. 


